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ĐỀ 2 

Câu 1.​ Cho mệnh đề: “Nếu 2 góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó bằng nhau”. Trong các mệnh đề 
sau đây, mệnh đề đảo của mệnh đề trên là 

​ A. Nếu 2 góc bằng nhau thì hai góc đó ở vị trí so le trong. 
​ B. Nếu 2 góc không ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau. 
​ C. Nếu 2 góc không bằng nhau thì hai góc đó không ở vị trí so le trong. 
​ D. Nếu 2 góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau.​  

Câu 2.​ Cho tập hợp  . Khi đó, tập  là 

​A. .     ​  B. .​ C. .      ​ D. . 

Câu 3.​ Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số  

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 4.​ Tập xác định của hàm số  là 

​ ​ A.  .​ ​ B. .​ ​C.  .​ D. . 

Câu 5.​ Nếu thì hàm số  

A. đồng biến trên .​ ​ B. nghịch biến trên . 

C. nghịch biến trên khoảng  ​ D. đồng biến trên khoảng  

Câu 6.​ Tìm m để đồ thị hàm số  đi qua điểm  

A. ​ ​       B. ​ ​ C.                   D.   

Câu 7.​ Tìm tất cả các giá trị thực của  để đường thẳng  cắt đường thẳng . 

A. ​                      B. ​            C. ​             D. ​  

Câu 8.​ Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  

C. Đồ thị của hàm số có trục đối xứng là đường thẳng  
D. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. 

Câu 9.​ Hàm số  

A. đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng  

B. nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng  

C. đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng  

D. nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng  

Câu 10.​ Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ.  

 
​ Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .​           B.  có đỉnh là  

C.  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng ​ D.  cắt trục hoành tại hai điểm phân 
biệt. 

Câu 11.​ Tìm parabol  biết rằng parabol cắt trục  tại điểm có hoành độ bằng 

 

A. ​       B. ​     C. ​     D.  

Câu 12.​ Cho parabol  . Xét dấu hệ số  và biệt thức  khi cắt trục 
hoành tại hai điểm phân biệt và có đỉnh nằm phía trên trục hoành. 

A.                  B.               C. ​           D.  
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Câu 13.​ Điều kiện xác định của phương trình  là 

A.  ​  B.  ​ C.  ​                      D.  
 

Câu 14.​ Cho ba điểm  thẳng hàng, trong đó điểm  nằm giữa hai điểm  và . Khi đó 
các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng? 

 A.  và .​ B.   và .​ C.  và .​ D.    và . 

Câu 15.​ Cho  Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  và  cùng hướng.​ ​ B.  và  có giá 
song song. 

C.  và  ngược hướng và .​ D.  và  ngược hướng và . 

Câu 16.​ Với hai véc tơ không cùng phương  và . Xét hai véc tơ  và . 

Tìm x để  và  cùng phương. 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 17.​ Cho tam giác  có  là trọng tâm; biết rằng . Giá trị của 

tổng  bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 18.​ Tam giác  vuông ở  và có góc  Hệ thức nào sau đây sai? 

A. ​ B.  

C. ​ ​ D.  

Câu 19.​ Tam giác  vuông ở  và có  Tính  

A. ​ B.  
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C. ​ D.  

Câu 20.​ Cho tam giác đều  có cạnh bằng  Tính tích vô hướng  

A.      B.       C.       D.   

Câu 21.​ Cho tam giác . Tập hợp các điểm  thỏa mãn  là: 
A. Một điểm.​ B. Đường thẳng.​  
C. Đoạn thẳng.​                D. Đường tròn. 

Câu 22.​ Cho bất phương trình có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là khẳng 
định đúng? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 23.​ Miền nghiệm của bất phương trình  là 

A. ​ B.  
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C. ​ D.  
 

Câu 24.​ Miền nghiệm của bất phương trình  là 

A. ​​ B.  

C. ​ D.  
 

Câu 25.​ Miền nghiệm của bất phương trình  là 
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A. ​ B.  

C. ​ D.  

Câu 26.​ Cho bất phương trình có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là 
khẳng định đúng? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 27.​ Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 28.​ Cặp số  nào là nghiệm của bất phương trình . 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
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Câu 29.​ Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 30.​ Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 31.​ Miền tam giác  kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào 
trong bốn hệ bất phương trình dưới đây? 

 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 32.​ Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào 
trong bốn hệ A, B, C, D? 
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A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 33.​ Miền nghiệm của hệ bất phương trình  không chứa điểm nào sau đây? 

 

A. ​ B. ​ C. ​ D.  
 

 

Câu 34.​ Biết số gần đúng  có độ chính xác . Hãy xác định các chữ số đáng tin 
của a. 
A. 3, 7, 9​ B. 3, 7, 9, 7​ C. 3, 7, 9, 7, 5​ D. 3, 7, 9, 7, 5, 4 

Lời giải 
Vì sai số tuyệt đối đến hàng trăm nên các chữ số hàng nghìn trở lên của a là đáng tin. 
Vậy các chữ số đáng tin của a là 3, 7, 9, 7, 5. 

Đáp án​ C. 
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Câu 35.​ Biết số gần đúng  có độ chính xác . Hãy ước lượng sai số tương đối của 
a. 

A. ​ B. ​ C. ​ D.  
Lời giải 

Theo Ví dụ 1 ta có các chữ số đáng tin của a là 3, 7, 9, 7, 5 

 Cách viết chuẩn của  

Sai số tương đối thỏa mãn:  (tức là không vượt quá 
). 

Câu 36.​ Biết số gần đúng  có sai số tương đối không vượt quá , hãy ước lượng 
sai số tuyệt đối của a và viết a dưới dạng chuẩn. 

A. ​ ​ B.  

C. ​ D.  
Lời giải 

Từ công thức , ta có  
Vậy chữ số đáng tin là 1, 7, 3, 4. 

Dạng chuẩn của a là . 
Đáp án​ B. 

Câu 37.​ Nếu lấy  làm giá trị gần đúng của  thì sai số là: 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn​ A. 

Ta có  nên sai số tuyệt đối của  là 

. 

Câu 38.​ Số áo bán được trong một quý ở cửa hàng bán áo sơ mi nam được thống kê như sau:  
Cỡ áo 36 37 38 39 40 41 42 
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Tần số 
(Số áo bán 

được) 

13 45 126 125 110 40 12 

 
Giá trị mốt của bảng phân bố tần số trên bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 
Lời giải 

Chọn A 

Vì giá trị  có tần số  lớn nhất. 

Câu 39.​ Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 
7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. .  
Lời giải 

Chọn D 

Điểm trung bình của cả nhóm là . 
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